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Câu 1. Ký hiệu là của hạt nhân
	A. triti.	B. Đơteri.	C. hêli.	D. nơtron.

Câu 2. Cho hạt nhân . Hãy tìm phát biểu sai?
	A. Số nơtrôn là 8.	B. Điện tích hạt nhân là 7e.
	C. Số prôtôn là 6.	D. Số nuclôn là 14.
Câu 3. Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch?
	A.  và	B.  và	C.  và	D. và
Câu 4. Sau khi phóng xạ  hạt nhân mẹ chuyển thành hạt nhân mới, hạt nhân mới sẽ bị dịch chuyển như thế nào trong bảng hệ thống tuần hoàn?
	A. lùi 1 ô.	B. lùi 2 ô.	C. tiến 1 ô.	D. tiến 2 ô.
Câu 5. Giới hạn quang điện của các kim loại Xesi, Kali, Natri, Canxi lần lượt là 0,58 μm; . Ánh sáng có bước sóng 0,56 μm có thể gây ra hiện tượng quang điện với
	A. Kali	B. Xesi	C. Natri	D. Canxi
Câu 6. Phản ứng nhiệt hạch là sự
	A. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.
	B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.
	C. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.
	D. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
Câu 7. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
	A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
	B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
	C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
	D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
Câu 8. Gọi i là khoảng vân, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 2 là
	A. 2i.	B. 1,5i.	C. 2,5i.	D. i.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Bo?
	A. Trong các trạng thái dừng, động năng của êlectron trong nguyên tử bằng không.
	B. Trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của êlectron càng lớn.
	C. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích.
	D. Khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất.
Câu 10. Tính chất nào sau đây không phải của laze
	A. là chùm sáng kết hợp.	B. là chùm sáng hội tụ.
	C. có cường độ lớn.	D. có tính đơn sắc rất cao.
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Description automatically generated]Câu 11. Phổ sóng điện từ được chia vùng như trên hình vẽ. Xác định tên gọi của các vùng bức xạ 1, 2 và 3.

	A. 1 - tia tử ngoại, 2 - tia hồng ngoại, 3 - tia gamma.
	B. 1- tia hồng ngoại, 2 - tia tử ngoại, 3 - tia gamma.
	C. 1 - tia gamma, 2 - tia tử ngoại, 3 - tia hồng ngoại.
	D. 1 - tia hồng ngoại, 2 - tia gamma, 3 - tia tử ngoại.


Câu 12. Chiếu bức xạ có tần số f đến một tấm kim loại. Ta kí hiệu f0 = c/0  , 0 là giới hạn quang điện của kim loại. Hiện tượng quang điện xảy ra khi
	A. f  f0	B. f  f0.	C. f  0	D. f < f0
Câu 13. Sóng điện từ có bước sóng 39 m thuộc loại sóng nào dưới đây?
	A. Sóng trung.	B. Sóng cực ngắn	C. Sóng dài.	D. Sóng ngắn.
Câu 14. Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại?
	A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.
	B. Tia hồng ngoại được ứng dụng trị bệnh ung thư.
	C. Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại.
	D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 μm.
Câu 15. Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác được gọi là hiện tượng
	A. nhiệt - phát quang.	B. quang - phát quang.
	C. hóa - phát quang.	D. điện - phát quang.
Câu 16. Hiện tượng ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi gặp vật cản được gọi là hiện tượng
	A. Nhiễu xạ ánh sáng	B. tán sắc ánh sáng.
	C. Giao thoa ánh sáng	D. Khúc xạ ánh sáng
Câu 17. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 = 0,65 m và 2 = 0,26 m vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện o = 0,35 m. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ?
	A. Chỉ có bức xạ 1.	B. Chỉ có bức xạ 2.
	C. Cả hai bức xạ.	D. Không có bức xạ nào.
Câu 18. Năng lượng photôn của một bức xạ là 3,3.10-19J. Tần số của bức xạ bằng
	A. 4,98.1014 Hz.	B. 6.1016 Hz.	C. 6.1014 Hz.	D. 4,98.1016 Hz.
Câu 19. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?

	A. 	B. 	
	C. 		D. 
Câu 20. Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng - 0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng - 13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có năng lượng
	A. 12,75 J.	B. -12,75 eV.	C. 2,04.10-18 J.	D. 0,563.10-19 J.

Câu 21. Xác định ký hiệu hạt nhân nguyên tử X của phương trình: 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Hạt nhân   có khối lượng 36,956563u. Biết khối lượng của nơtrôn là 1,008670u, khối lượng của prôtôn là 1,007276u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân   bằng
	A. 7,36 MeV/nulon.	B. 8,25 MeV/nulon.	C. 8,57 MeV/nulon.	D. 9,27 MeV/nulon.

Câu 23. Một nguồn sáng đơn sắc có  = 0,5 m chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe hẹp, hai khe cách nhau 1 mm. Màn ảnh cách màn chứa hai khe là 1m. Khoảng vân là
	A. 0,5 mm.	B. 0,6 mm.	C. 0,7 mm.	D. 0,3 mm.
Câu 24. Trong thí nghiệm I - âng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3 m. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp nhau là
	A. 0,6 mm.	B. 0,3 mm.	C. 1,2 mm.	D. 1,5 mm.
Câu 25. Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
	A. 6 giờ.	B. 8 giờ.	C. 12 giờ.	D. 4 giờ.
Câu 26. Ban đầu có 200 g chất phóng xạ nguyên chất của nguyên tố X. Sau 6 giờ kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của chất phóng xạ X còn lại là 50 g. Chu kì bán rã của chất phóng xạ X bằng
	A. 3 giờ.	B. 4 giờ.	C. 1 giờ.	D. 2 giờ.
Câu 27. Mạch dao động LC có tụ điện C = 0,4 μF. Để tần số góc dao động của mạch là 1000 rad/s thì độ tự cảm L phải có giá trị là
	A. L = 5 mH	B. L = 0,5 H.	C. L = 1 mH.	D. L = 2,5 H.
Câu 28. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc xác định, thì tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 5. Sau đó giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn bằng 0,2 mm thì tại M trở thành vân tối thứ 5 so với vân sáng trung tâm. Ban đầu khoảng cách giữa hai khe là
	A. 2 mm.	B. 1 mm.	C. 1,2 mm.	D. 2,2 mm.

Câu 29. Cho phản ứng hạt nhân  . khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1 u = 931 MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?
	A. Toả ra 4,275152 MeV.	B. Thu vào 2,67197 MeV.
	C. Toả ra 4,275152.10-13 J.	D. Thu vào 2,67197.10-13 J.

Câu 30. Năng lượng của các trạng thái dừng K, L, M của nguyên tử hiđrô lần lượt là -13,6 eV; -3,4 eV; -1,51 eV. Khi electrôn của nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng L sang quỹ đạo dừng K thì nguyên từ hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng λ1. Khi electrôn của nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng M sang quỹ đạo dừng L thì nguyên từ hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng λ2. Tỉ số có giá trị gần nhất với
	A. 0,2.	B. 1,2.	C. 0,8.	D. 5,4.
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Céu231. (S& GD Phi Tho 2019). Trong chan khéng, céc birc xa c6 bude song trong khoang tir 3.10° m
o 310 mla

] A. tia Ronghen. B. tia hong ngoai. C. tia tir ngoai. D. 4nh sang nhin thiy.
. Ciu232. (Chuyén Lwong Thé Vinh lan 2 — Dong Nai 2019). Phé séng dién tir
= dugc chia ving nhu trén hinh v&. Xéc dinh tén goi cua cdc ving birc xa 1,2 va 3.
A A. 1 - tia hong ngoai, 2 - tia gamma, 3 - tia tir ngoai. Séng radio
B. 1 - tia tir ngoai, 2 - tia hong ngoai, 3 - tia gamma.
é C. 1- tia hong ngoai, 2 - tia tir ngoai, 3 - tia gamma. S
a D. 1 - tia gamma, 2 - tia tir ngoai, 3 - tia hong ngoai. Anh sang kha kién
. Cau 233. Co thé nhan biét tia hong ngoai bang <
4 A. pin nhiét dién. B. mét nguoi. m:
C. quang pho ke D. man huynh quang R

Cau234.  Sip xép theo thir ty giam din cua tan s6 cac séng dién tir sau
A. Tia hong ngoai, tia tir ngoai, anh sang thiy dugc.
B. Anh sang thiy dugc, tia tir ngoai, tia hdng ngoai.
C. Anh sang nhin thdy, tia hong ngoai, tia tir ngoai.
D. Tia tir ngoai, 4nh sang thay duoc, tia hong ngoai.
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Mã đ? 128 Trang 1/2 

     S? GD & ĐT LONG AN                    BÀI THI KI?M TRA CU?I H?C K? II  

TRƯ?NG THPT VÕ VĂN T?N                HKII – NĂM H?C : 2022 – 2023  

                                                   MÔN: V?T LÍ 12 (30 câu) – BAN KHTN 

     Th?i gian làm bài : 45 phút                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Dùng bút chì đen tô kín các ô trong m?c S? báo danh, Mã đ? trư?c khi làm bài. 

Lưu ý: Đ?i v?i m?i câu tr?c nghi?m, thí sinh ch?n và tô kín m?t ô tròn tương ?ng v?i phương án tr? l?i đúng. 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Câu 1. Ký hi?u 

2

1

Hlà c?a h?t nhân 

 A. triti. B. Đơteri. C. hêli. D. nơtron. 

Câu 2. Cho h?t nhân 

14

6

X. Hãy tìm phát bi?u sai? 

 A. S? nơtrôn là 8. B. Đi?n tích h?t nhân là 7e. 

 C. S? prôtôn là 6. D. S? nuclôn là 14. 

Câu 3. Các h?t nhân nào sau đây đư?c dùng làm nhiên li?u cho ph?n ?ng nhi?t h?ch? 

 A. ??

????

??????

 và????

????

??????

 B. ??

????

??????

 và??

??

??

  C. ??

??

??

 và?? 

??

??

 D. ??

??

??

và????

????

??????

 

Câu 4. Sau khi phóng x?  h?t nhân m? chuy?n thành h?t nhân m?i, h?t nhân m?i s? b? d?ch chuy?n 

như th? nào trong b?ng h? th?ng tu?n hoàn? 

 A. lùi 1 ô. B. lùi 2 ô. C. ti?n 1 ô. D. ti?n 2 ô. 

S? báo danh 

 

Mã đ? 

          

? ? ? ? ? ?  ? ? ? 

① ① ① ① ① ①  ① ① ① 

② ② ② ② ② ②  ② ② ② 

③ ③ ③ ③ ③ ③  ③ ③ ③ 

④ ④ ④ ④ ④ ④  ④ ④ ④ 

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤  ⑤ ⑤ ⑤ 

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥  ⑥ ⑥ ⑥ 

⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦  ⑦ ⑦ ⑦ 

⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧  ⑧ ⑧ ⑧ 

⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨  ⑨ ⑨ ⑨ 

Ch? ký giám th?         Đi?m          Đi?m tr? (GT ghi rõ l?i) 

 

 

Mã đ?: 128 

 

 

Mã s? thí sinh: ………………………………………….. 

Phòng thi  :……………………………………………… 

Ngày ki?m tra : ………………………………………… 

 

 01   ? ? ? ?        07  ? ? ? ?      13 ? ? ? ?         19  ? ? ? ?       25  ? ? ? ? 

 02  ? ? ? ?       08 ? ? ? ?      14  ? ? ? ?        20 ? ? ? ?      26  ? ? ? ? 

       03  ? ? ? ?       09 ? ? ? ?       15  ? ? ? ?        21  ? ? ? ?       27  ? ? ? ? 

04  ? ? ? ?        10  ? ? ? ?      16 ? ? ? ?        22 ? ? ? ?       28  ? ? ? ? 

05  ? ? ? ?         11   ? ? ? ?      17  ? ? ? ?        23 ? ? ? ?       29  ? ? ? ? 

      06 ? ? ? ?         12  ? ? ? ?        18 ? ? ? ?       24  ? ? ? ?       30  ? ? ? ? 

 

 

